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ĐỀ CƯƠNG BỒI DƯỠNG HSG MÔN GDCD 9
I.HỆ THỐNG LÝ THUYẾT
CHỦ ĐỀ 1: Sống có lý tưởng
1. Khái niệm

Sống có lý tưởng là xác định được mục đích cao đẹp và có kế hoạch, quyết tâm phấn đấu để đạt được mục đích đó nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, dân tộc.
2. Ý nghĩa của việc sống có lý tưởng.

- Sống có lý tưởng giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục têu của bản thân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

- Người sống có lý tưởng sẽ được xã hội công nhận, tôn trọng và tin tưởng.
3. Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay:
- Phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nỗ lực rèn luyện sức khoẻ, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt.

- Tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4. Học sinh cần làm gì để có lý tưởng sống
- HS cần xác định được lý tưởng sống của bản thân và từng bước hiện thực hoá lý tưởng đó qua việc tích cực học tập, lao động, rèn luyện sức khoẻ, tham gia các hoạt động tập thể để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực cần thiết nhằm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, dân tộc và nhân loại.
----------------------------
CHỦ Đ 2: Khách quan và công bằng
1. Biểu hiện và nghĩa của khách quan

- Biểu hiện của khách quan là nhìn nhận sự vật, hiện tượng chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị.

- Ý nghĩa của khách quan:

+ Khách quan có vai trò giúp chúng ta nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất của sự vật, sự việc, con người, từ đó có các quyết định chính xác trong công việc và cách ứng xử văn hoá trong các mối quan hệ.

- Trái lại, thiếu khách quan sẽ dẫn tới những sai lầm trong công việc và ứng xử, ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ.
2. Biểu hiện và ý nghĩa của công bằng

- Biểu hiện của công bằng là đối xử bình đẳng, không thiên vị, không phân biệt đối xử.

- Ý nghĩa:

+ Công bằng có vai trò quan trọng trong việc baỏ vệ quyền lợi chính đáng của của mỗi cá nhân, giúp con người có cơ hội phát triển bình đẳng với nhau, giúp họ cảm thấy được tôn trọng, từ đó họ sẽ thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

+ Công bằng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một xã hội bình đẳng, dân chủ, văn minh.

+ Nếu thiếu công bằng sẽ dẫn tới bất công, bất bình đẳng, mâu thuẫn, xung đột trong các mối quan hệ.

3. Nếu sống thiếu khách quan và công bằng thì điều gì sẽ xảy ra?

- Sự thiếu khách quan và công bằng có thể tạo ra nhận thức sai lệch dẫn đến những quyết định sai lầm;
- Làm nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội;

- Làm mất niềm tin và động lực đối với những người bị ảnh hưởng.

4. Rèn luyện tình khách quan và công bằng

- Mỗi người đều cần rèn luyện thái độ nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tương khách quan, tôn trọng, bảo vệ lẽ phải;
- Không định kiến, thiên vị trong việc đánh gia hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh;
- Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.

* Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về khách quan, cong bằng.

- Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

- Quân pháp bất vị thân

- Yêu nhau củ ấu cũng tròn/ Ghét nhau thì quả bò hòn cũng vuông.

- Nhất bên trọng, nhất bên khinh

- Ăn cho đều, kêu cho sòng.

------------

CHỦ ĐỀ 3: Bảo vệ hoà bình
1. Khái niệm hoà bình và bảo vệ hoà bình

- Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc.
- Bảo vệ hòa bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.
- Chiến tranh là sự xung đột vũ trang giữa các giai cấp, dân tộc, quốc gia nhằm mục đích kinh tế, chính trị nhất định. Chiến tranh gây đau thương, chết chóc, đói nghèo, bệnh tật..., là thảm họa của loài người.
Phân biệt chién tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa 

- Chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành để giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài hoặc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập, tự do, tiến bộ xã hội.
Ví dụ: Chiến tranh chống Pháp, Mĩ của Việt Nam nhằm bảo vệ độc lập tự do...
- Chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh chống lại sự tiến bộ của loài người, chống lại hòa bình thế giới, trái đạo lý và luật pháp quốc tế, chống phá một quốc gia có độc lập, có chủ quyền.
Ví dụ: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)...
2. Biểu hiện của hoà bình trong cuộc sống hằng ngày là: 

- Cuộc sống bình yên, con người được học tập, lao động, phát triển, chung sống hoà thuận cùng nhau;
- Các quốc gia tôn trọng, hợp tác cùng phát triển.
3. Vì sao phải bả vệ hoà bình
Chúng ta phải bảo vệ hoà bình vì:
- Thứ nhất, vì hòa bình đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho con người, mỗi gia đình và xã hội;  Trong khi đó, chiến tranh chỉ đem lại đau thương, tang tóc, chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, trẻ em thất học, gia đình li tán. Hoà bình là khát vọng của toàn nhân loại còn chiến tranh là thảm họa của loài người.
- Thứ hai, hiện nay, ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang, ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ tại nhiều nơi trên hành tinh của chúng ta.
- Thứ ba, bảo vệ hoà bình để ngăn chặn chiến tranh, nhằm phát triển kih tế- xã hội; thức đẩy và xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc.
=> Vì vậy,chúng ta cần bảo vệ hoà bình bảo vệ hòa bình.
4. Biện pháp để bảo vệ hoà bình

- Chủ động giải quyết mâu thuẫn khi xảy ra xung đột, tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, tránh để xảy ra xung đột vũ trang và chiến tranh.

- Tìm cách giải quyết tranh chấp, xung đột bằng con đường đàm phán, trung gian, hoà giải và các biện pháp hoà bình khác.
- Giải quyết mâu thuẫn khi xảy ra xung đột, mâu thuẫn căn cứ theo pháp luật quốc tế, dựa trên công lí và chính nghĩa, không thoả hiệp vô nguyên tắc với tội ác và bất công xã hội.

5. Trách nhiệm của học sinh

- HS cần học điều hay, lẽ phải
- Học cách sống hài hoà, văn minh

- Biết giải quyết mâu thuẫn bằng hoà giải

- CHủ động can ngăn các bất đồng

- Hưởng ứng các phong trào vè hà bình ma trường lớp và địa phương tổ chức;

- Biết tôn trọng và không phân biệt, kì thị văn hoá, dân tộc, sắc tộc;

- Lên án chiến tranh phi nghĩa.

   II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chủ đề 1: sống có lý tưởng

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về sống có lí tưởng?

· A. Sống có lí tưởng là xác định được mục đích cao đẹp, và phấn đấu để đạt được mục đích đó.

· B. Sống có lí tưởng tạo ra động lực thúc đẩy mục tiêu cá nhân. Đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại. 

· C. Người sống có lí tưởng được xã hội công nhận, tôn trọng, tin tưởng. 

· D. Người sống có lí tưởng đóng góp chủ yếu cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 

Câu 2: Đâu không phải là một trong những lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam?

· A. Xác định mục đích, lập kế hoạch để đảm bảo có hiệu quả, chất lượng tuyệt đối.

· B. Phấn đấu vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

· C. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

· D. Nỗ lực rèn luyện sức khỏe, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt. 

Câu 3: Đâu không phải là ý kiến đúng về sống có lí tưởng?

· A. Sống có lí tưởng là biết xác định mục đích của bản thân và có hướng phấn đấu để thực hiện mục đích đó.

· B. Cho dù ở giai đoạn lịch sử nào thì lí tưởng của thanh niên cũng giống nhau.

· C. Sống có lí tưởng là cảm thấy hạnh phúc khi làm điều có ích cho cộng đồng, quốc gia và nhân loại.

· D. Sống có lí tưởng là sống vì bản thân mình, quan tâm đến lợi ích của người khác và xã hội. 

Câu 4: Đâu không phải là biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng?

· A. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

· B. Phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội.

· C. Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 

· D. Từ chối việc tham gia nghĩa vụ quân sự vì mục đích cá nhân quan trọng hơn. 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?

· A. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.

· B. Dễ làm, khó bỏ, có lợi cho mình thì tham gia. 

· C. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.

· D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Câu 6: Sống có lí tưởng là 

· A. xác định được mục đích cao đẹp, kế hoạch hành động của bản thân và phấn đấu để đạt được mục đích đó nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

· B. sống có kế hoạch, mục đích, động lực giúp bản thân kết nối được với những giá trị và lý tưởng lớn hơn.

· C. biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chất lượng.

· D. lối sống có tri thức, tạo nên nhân cách hoàn chỉnh của con người. Giúp con người tự lập, tự chủ.
Câu 7: Mục đích của sống có lí tưởng là gì?

 A. Tạo nên chuẩn mực văn hóa cho xã hội. sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật.
· B. Xây dựng đất nước giàu mạnh và đóng góp tích cực cho nhân loại.

· C. Hình thành đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, tăng cường sức khỏe cho người dân.
· D. Thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của xã hội có bề dày văn hóa.
Câu 8: Lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam là:

· A. Biết phấn đấu  để hoàn thiện bản thân, sẵn sàng tiên phong vì mục tiêu của cá nhân mình.
· B. Dành hết thời gian tham gia các hoạt động xã hội để thực hiện hóa lí tưởng, đóng góp cho sự phát triển chung.

· C. Có ý chí, đam mê và có cảm hứng tìm tòi sáng tạo, thực hiện hóa những cơ hội từ cuộc cách mạng 4.0 để đạt mục đích của bản thân.

· D. Tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Câu 9: Là một người học sinh, em cần phải làm gì để sống có lí tưởng?

· A. Ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ vào quá trình học tập, rèn luyện bản thân.

· B. Có nhận thức và phát huy tinh thần đoàn kết để đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

· C. Tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội để thực hiện hóa lí tưởng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và nhân loại. 

· D. Xác định vai trò, nhiệm vụ của bản thân đối với gia đình và xã hội. 

Câu 10: Người sống có lí tưởng:

· A. Luôn suy nghĩ và hành động vì sự tiến bộ của bản thân, giúp ích cho gia đình và đất nước.

· B. Suy nghĩ về tương lai và lập kế hoạch trong cho bản thân mình, dự kiến lựa chọn nghề nghiệp để có cuộc sống giàu có trong tương lai.

· C. Thường xuyên trau dồi năng lực và phẩm chất toàn diện của mình để có khả năng cạnh tranh trong xã hội mới.
· D. Biết cách phân bổ thời gian để làm tốt và hoàn thành tất cả mọi công việc của mình.

Câu 11: Điền vào dấu ba chấm “…” trong đoạn tư liệu dưới đây:

“…………….là lực xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có vai trò quan trọng  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
(Theo bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, 
Hồ Chí Minh toàn tập (2000), tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.106)
· A. Thanh niên.

· B. Thanh thiếu niên.

· C. Đoàn Thanh niên. 

· D. Đoàn viên.
CHỦ ĐỀ 2: KHÁCH QUAN CÔNG BẰNG
Câu 1: Biểu hiện của khách quan là gì?

· A. Nhìn nhận sự việc theo chiều hướng thiên vị.

· B. Nhìn nhận sự vật một cách phiến diện. 

· C. Nhìn nhận sự vật một cách chính xác.

· D. Nhìn nhận hiện tượng một cách định kiến.

Câu 2: Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của phẩm chất nào sau đây?

· A. Khách quan

· B. Công bằng

· C. Trung thực

· D. Phân biệt

Câu 3: Thiếu khách quan sẽ dẫn đến hậu quả gì?

· A. Nhìn nhận đúng bản chất con người.

· B. Sai lầm trong ứng xử.

· C. Ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ con người.

· D. Ứng xử phù hợp với sự việc xảy ra.

Câu 4: Điền từ thiếu vào chỗ trống: “Thiếu khách quan sẽ dẫn tới những ... trong công việc và ứng xử, ảnh hưởng ... tới các mối quan hệ”.

· A. Yếu tố; khách quan.

· B. Bình đẳng; tích cực.

· C. Nhân tố; tích cực.

· D. Sai lầm; tiêu cực.

Câu 5: Thiếu công bằng sẽ dẫn đến hậu quả gì?

· A. Nhìn nhận đúng bản chất của sự vật, hiện tượng.

· B. Xung đột, mâu thuẫn trong các mối quan hệ.

· C. Con người cảm thấy được tôn trọng, tự tin trong cuộc sống.

· D. Sai lầm trong ứng xử, công việc.

Câu 6: Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?

· A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.

· B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.

· C. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.

· D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.

Câu 7: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng?

· A. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

· B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.

· C. Ủng hộ ý kiến sai theo số đông các bạn trong lớp.

· D. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.

Câu 8: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?

· A. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.

· B. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.

· C. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.

· D. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.

Câu 9: Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?

· A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình.

· B. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn.

· C. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái.

· D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.

Câu 10: Biểu hiện của sống khách quan, công bằng là gì?

· A. Dùng mọi cách để bào chữa cho sự sai lầm của mình.

· B. Không phân biệt giới tính, màu da.

· C. Chấp nhận những điều sai trái.

· D. Chống đối những người làm ảnh hưởng tới người thân.

Câu 11: Nội dung nào dưới đây nói về sự khách quan, công bằng?

· A. Nói có sách, mách có chứng.

· B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.

· C. Quân pháp bất vị thân.

· D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.

Câu 12: Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?

· A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.

· B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.

· C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.

· D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.

CHỦ ĐỀ 3:  BẢO VỆ HÒA BÌNH
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Câu 1: Điền vào chỗ trống: “Hòa bình là ... không có chiến tranh hay ... vũ trang; con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc.”

· A. xu hướng; chiến tranh.

· B. tình trạng; xung đột.

· C. biểu hiện; chiến tranh.

· D. xu hướng; xung đột.

Câu 2: Trái nghĩa với hòa bình là gì?

· A. Tự chủ

· B. Cô lập

· C. Xung đột

· D. Biểu tình

Câu 3: Cái gì được xem là khát vọng của toàn nhân loại?

· A. Giàu có.

· B. Hòa bình.

· C. Chiến tranh.

· D. Lợi nhuận.

Câu 4: Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?

· A. Chạy đua vũ trang

· B. Đối đầu thay đối thoại.

· C. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.

· D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Câu 5: Bảo vệ hoà bình bằng cách dùng:

· A. uy lực để giải quyết mâu thuẫn.

· B. quân sự để giải quyết mâu thuẫn.

· C. sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.

· D. thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?

· A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.

· B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.

· C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.

· D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.

Câu 7: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang là nội dung của cái gì?

· A. Bảo vệ pháp luật

· B. Bảo vệ hòa bình

· C. Bảo vệ đất nước

· D. Bảo vệ dân chủ

Câu 8: Đâu là biện pháp để giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ hòa bình?

· A. Chiến tranh

· B. Xung đột

· C. Thương lượng

· D. Lợi ích

Câu 9: Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?

· A. Tham quan, dã ngoại.

· B. Tham gia các hoạt động biểu tình.

· C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.

· D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.

Câu 10: Hòa bình là khi con người được sống trong môi trường nào?

· A. Xã hội an toàn, hạnh phúc.

· B. Đấu tranh giành độc lập.

· C. Không giao lưu, tiếp xúc với nước khác.

· D. Cường quốc vũ khí hạt nhân.

Câu 11: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là?

· A. 30/4/1975.

· B. 01/5/1975.

· C. 02/9/1945.

· D. 30/4/1954.

Câu 12: Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?

· A. Chiến tranh là thảm họa của loài người.

· B. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.

· C. Hòa bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh. 

· D. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.

Câu 13: Tại sao cần bảo vệ hoà bình?

· A. Vì hoàn bình giúp nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.

· B. Vì hòa bình mang đến thảm họa cho loài người.

· C. Vì hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại.

· D. Vì hòa bình giúp các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.

Câu 14: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?

· A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.

· B. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.

· C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.

· D. Cuộc sống bình yên, ổn định.

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây không phải là cách giải quyết mâu thuẫn?

· A. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.

· B. Đàm phán về quyền lợi giữa hai bên.

· C. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.

· D. Hòa giải và can ngăn các bất đồng diễn ra.
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